
    

  

避難所
ひ な ん じ ょ

利用者
り よ う し ゃ

登録票
とうろくひょう

 
Bản đăng ký cho người sử dụng địa điểm lánh nạn 

Tên địa điểm lánh 

nạn 
 

Mã số 

tiếp nhận 

 

Ngày điền Năm  Tháng  Ngày  (   ) Họ tên người điền  

Địa chỉ 

〒    －       

 

 

Hiệp hội cư dân. 

Tên hiệp hội khu 

phố 

 

Tình trạng thiệt 

hại của nhà riêng 

Bị phá hủy toàn bộ/ Bị phá hủy một 

nửa / Thiệt hại một phần 

Bị cháy toàn bộ/ Bị cháy một nửa/ 

Ngập lụt trên sàn nhà 

Rò rỉ nước ra ngoài/ 

Khác(     ) 

Điện thoại （     ）    － 

Điện thoại 

di động 

（     ）    － 

Fax （     ）    － 

Nguyện vọng tạm 

trú tại địa điểm 

□ Địa điểm lánh nạn 

□ Lều (Thiết lập trong khuôn viên khu 

lánh nạn) 

□ Trong xe (Đỗ xe trong khuôn viên 

khu lánh nạn) 

□ Địa điểm ngoài khu lánh nạn 

  (Nhà riêng/ Khác(     )) 

Mail      ＠ 

Địa chỉ liên 

lạc khác 

(Ví dụ như 

người thân) 

〒   － 

 

（     ）    － 

Người sử dụng địa điểm lánh nạn 

(Người tạm trú tại nơi ngoài địa điểm lánh nạn cũng 

vui lòng điền vào) 

Những điều cần xem xét đặc biệt 

như bị thương,bị bệnh,khuyết 

tật,dị ứng, đang mang thai,ngôn 

ngữ có thể sử dụng, quốc tịch, tư 

cách lưu trú...v.v 

Có thể hợp tác 

trong hoạt 

động( Kĩ năng 

đặc biệt, bằng 

lái xe) 

Chắc chắn 

xác nhận！ 

Phản hồi 

xác nhận an 

toàn※ 
Họ tên 

Năm tháng ngày 

sinh. Số tuổi 

C
h

ủ
 h

ộ
 
 Furigana Tai/Sho/Hei/Rei/Dương lịch 

Năm  Tháng  Ngày 

(         Tuổi ) 

  
Công khai 

Không công khai   

T
h

àn
h

 v
iê

n
 g

ia
 đ

ìn
h
 

Furigana Tai/Sho/Hei/Rei/Dương lịch 

Năm  Tháng  Ngày 

(         Tuổi ) 

  
Công khai 

Không công khai   

Furigana Tai/Sho/Hei/Rei/Dương lịch 

Năm  Tháng  Ngày 

(         Tuổi ) 

  
Công khai 

Không công khai   

Furigana Tai/Sho/Hei/Rei/Dương lịch 

Năm  Tháng  Ngày 

(         Tuổi ) 

  
Công khai 

Không công khai   

Furigana Tai/Sho/Hei/Rei/Dương lịch 

Năm  Tháng  Ngày 

(         Tuổi ) 

  
Công khai 

Không công khai   

Tình trạng thú 

cưng 

□Đang không nuôi 

□Đang nuôi→ ghi cột bên phải 

Loại (số lượng) □Muốn đi cùng( Điền vào sổ đăng ký thú 

cưng) 



    

  

□Bỏ lại  □Chưa rõ nơi ở 

Sử dụng xe của gia 

đình (Nếu đỗ xe ở 

địa điểm lánh nạn) 

Loại xe Màu 

 

Biển số 

 

 Vui lòng điền thông tin của tất cả thành viên gia đình và nộp về quầy lễ tân tổng hợp. 

 Dựa vào các thông tin bạn cung cấp, để vận hành trung tâm sơ tán, chúng tôi sẽ cung cấp trong phạm vi tối thiểu 

cần thiết để hỗ trợ quản lý sức khỏe, thực phẩm,vật phẩm...v.v. Nó sẽ được cung cấp cho Trụ sở ứng phó thảm họa 

thành phố Toyohashi và cũng sẽ được sử dụng trong Sổ đăng ký nạn nhân thảm họa ⸢Hisaisha daichou⸥ để hỗ trợ 

các nạn nhân thảm họa. 

※Khi có tin nhắn phản hồi xác nhận an toàn,việc công khai họ tên,furigana, địa chỉ đến

（○○Choume○○Chou）có được hay không thì từng người chắc chắn hãy xác nhận.   


